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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  13/4/2024 Tooth decay is a bacterial infection with a high prevalence in the 

community, especially among children, characterized by damage that 

causes the loss of the hard tissue of the teeth. Dental caries is 

characterized by the progressive loss of hard tooth tissue due to 

bacterial infection. Early detection and timely treatment of dental 

caries can lead to positive outcomes in terms of function, aesthetics, 

and reduced complications related to teeth. A cross-sectional 

descriptive study was conducted by a group of authors on 263 middle 

school students in Song Cau town, Dong Hy district, Thai Nguyen 

province, from April 2023 to April 2024. The study aimed to describe 

the prevalence of dental caries among students and analyze associated 

factors. The research findings revealed that 38.8% of the study 

participants had dental caries (equivalent to 102 students). These data 

highlight the persistently high prevalence of dental caries among 

school-age children. Attitude and preventive practices were identified 

as relevant factors associated with dental caries in the study 

population. Consequently, emphasizing and enhancing oral health 

care measures for school-age students is crucial. 
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CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN SÔNG CẦU,  
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  13/4/2024 Sâu răng là một bệnh nhiễm khuẩn có tỷ lệ mắc cao trong cộng đồng, 

đặc biệt ở trẻ em, đặc trưng bởi tổn thương gây mất mô cứng của 

răng. Bệnh sâu răng nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ 

mang lại kết quả tốt về chức năng, thẩm mỹ và giảm thiểu các biến 

chứng tại răng. Nghiên cứu mô tả cắt ngang của nhóm tác giả được 

thực hiện trên 263 học sinh khối Trung học cơ sở tại Thị trấn Sông 

Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên từ tháng 04 năm 2023 đến 

tháng 04 năm 2024. Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng bệnh sâu 

răng của học sinh và phân tích các yếu tố liên quan. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy tỷ lệ đối tượng tham gia nghiên cứu có răng sâu chiếm 

38,8% (tương ứng với 102 học sinh), số liệu này chỉ ra tỷ lệ mắc sâu 

răng ở độ tuổi học đường vẫn đang ở mức cao. Các yếu tố thái độ và 

thực hành dự phòng có mối liên quan đến sâu răng ở đối tượng 

nghiên cứu. Kết quả này nêu bật sự cần thiết việc tăng cường và nâng 

cao các biện pháp chăm sóc sức khoẻ răng miệng cho học sinh độ 

tuổi học đường. 
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1. Đặt vấn đề 

Sâu răng là một bệnh nhiễm khuẩn có tỷ lệ mắc cao trong cộng đồng, đặc biệt ở trẻ em. Đây là 

quá trình bệnh lý xuất hiện sau khi răng đã mọc, đặc trưng bởi sự huỷ khoáng làm tiêu dần các 

chất vô vơ, phá huỷ chất hữu cơ ở men răng, ngà răng tạo thành lỗ sâu [1]. Mặc dù không đe doạ 

mạng sống, nhưng sâu răng gây đau ảnh hưởng đến chức năng, thẩm mỹ và khả năng phát triển 

của trẻ làm giảm chất lượng cuộc sống [2]. 

Kết quả điều tra dịch tễ học ở Việt Nam, tỷ lệ mắc sâu răng chiếm từ 50 – 90% dân số 

[3]. Nghiên cứu của Trương Mạnh Dũng và cộng sự về thực trạng bệnh răng miệng và một số 

yếu tố liên quan ở trẻ 4 – 8 tuổi có 81,6% trẻ bị sâu răng sữa; 16,3% trẻ sâu răng vĩnh viễn [4]. 

Nghiên cứu của Nguyễn Thị Hồng Minh và Trịnh Hồng Hải năm 2019 tại 14 tỉnh của Việt Nam 

về thực trạng sâu răng vĩnh viễn ở trẻ em cho kết quả tình trạng sâu răng vĩnh viễn ở nhóm 6 – 8 

tuổi là 20,9%; nhóm 9 – 11 tuổi là 34,4%; nhóm 12 – 14 tuổi là 43,7%; nhóm 15 – 17 tuổi là 

36,3% [2]. Theo nghiên cứu của Trần Tấn Tài, tỷ lệ mắc bệnh sâu răng chung ở học sinh của một 

số trường tiểu học tại huyện Nam Đông và thành phố Huế là 77,6%, trong đó sâu răng vĩnh viễn 

là 45,2% [5]. Tác giả Nguyễn Anh Sơn cũng chỉ ra tỷ lệ sâu răng của trẻ đang ở mức khá cao 

(63,6%) [6].  

Sâu răng có mối liên quan với thói quen ăn uống nhiều bữa của trẻ; ăn nhiều thức ăn có chứa 

đường; chưa có các biện pháp dự phòng sâu răng hợp lý [2]. Tác giả Trịnh Minh Báu và cộng sự 

(2021) đã chỉ ra mối liên quan giữa thói quen chăm sóc răng miệng với tình trạng sâu răng (thời 

gian chải răng dưới 2 phút mỗi lần, không súc miệng bằng dung dịch nước súc miệng, không 

thăm khám nha khoa định kỳ); tình trạng chen chúc răng cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ sâu 

răng [7]. Nghiên cứu của Phạm Vũ Thuỳ Anh và cộng sự (2019) chỉ ra các yếu tố liên quan đến 

sâu răng vĩnh viễn là tần suất tự kiểm tra răng, tần suất khám răng, thói quen đánh răng và tình 

trạng dinh dưỡng [8]. Tác giả Nguyễn Văn Chuyên và cộng sự chỉ ra yếu tố liên quan đến sâu 

răng vĩnh viễn là do kiến thức, thái độ, thực hành liên quan đến sâu răng chưa đầy đủ [9]. 

Từ số liệu ở các nghiên cứu trên cho thấy tỷ lệ sâu răng ở trẻ em xuất hiện sớm, tăng nhanh theo 

thời gian và theo tuổi. Các bệnh răng miệng, đặc biệt là sâu răng còn phổ biến ở nhóm học sinh 

trung học cơ sở và là vấn đề sức khỏe rất đáng quan tâm. Do vậy, chúng tôi thực hiện nghiên cứu 

“Thực trạng sâu răng và một số yếu tố liên quan của học sinh trường Trung học cơ sở (THCS) thị 

trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên” với hai mục tiêu: Mô tả thực trạng sâu răng và 

phân tích các yếu tố liên quan đến tình trạng sâu răng của đối tượng nghiên cứu. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng: Học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 đang học tại trường THCS thị 

trấn Sông Cầu. 

- Tiêu chuẩn loại trừ: Học sinh có khó khăn về vấn đề tiếp thu hoặc không có mặt tại thời 

điểm thực hiện nghiên cứu. 

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

- Thời gian tiến hành nghiên cứu: Từ tháng 04/2023 đến tháng 04/2024. 

- Địa điểm: Tại trường Trung học cơ sở thị trấn Sông Cầu. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Thiết kế nghiên cứu 

Mô tả cắt ngang: Để thu thập thông tin về kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố liên 

quan của đối tượng nghiên cứu. 

2.3.2. Cỡ mẫu  
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Theo điều tra thực tế, toàn trường có 263 học sinh, do đó chúng tôi quyết định lấy toàn bộ học 

sinh của trường để làm nghiên cứu. 

2.3.3. Chọn mẫu nghiên cứu 

Chọn toàn bộ các học sinh trường THCS thị trấn Sông Cầu đang tham gia học tập tại trường 

và đồng ý tham gia vào nghiên cứu. 

2.4. Tiêu chuẩn chẩn đoán 

Dựa theo tiêu chuẩn chẩn đoán sâu răng của Giáo trình Răng Hàm Mặt, Đại học Thái Nguyên, 

2023 [1]. Cụ thể: 

Sâu men răng: Vết trắng xuất hiện khi thổi khô răng.  

Sâu ngà răng: 

- Sâu ngà giai đoạn tiến triển: Ê buốt khi có kích thích, có lỗ sâu chưa hở tuỷ, đáy nâu vàng, 

nhiều ngà mềm. 

- Sâu ngà giai đoạn ổn định: Răng không ê buốt, có lỗ sâu chưa hở tuỷ, đáy đen cứng, thử tuỷ 

dương tính. 

2.5. Các biến số/chỉ số nghiên cứu 

- Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu theo tuổi, giới, lớp. 

- Tỷ lệ học sinh mắc bệnh sâu răng. 

- Tỷ lệ mắc bệnh sâu răng phân theo độ tuổi, giới, lớp.  

- Tỷ lệ học sinh có kiến thức thái độ thực hành phòng chống sâu răng tốt, chưa tốt. 

- Mối liên quan giữa tuổi, giới, kiến thức, thái độ, hành vi vệ sinh răng miệng, thói quen ăn 

uống… với tình trạng sâu răng. 

2.6. Phương pháp thu thập số liệu 

- Để xác định thực trạng bệnh sâu răng, nhóm nghiên cứu sẽ thu thập số liệu hồi cứu từ kết 

quả khám răng miệng của trạm y tế, phòng y tế học đường được lưu trong hồ sơ quản lý sức khỏe 

răng miệng của học sinh trường THCS thị trấn Sông Cầu.  

- Để thu thập số liệu về các thông tin chung và các yếu tố liên quan đến bệnh sâu răng ở học 

sinh, nhóm nghiên cứu thiết kế phiếu điều tra để thu thập bằng phỏng vấn trực tiếp sử dụng bộ 

câu hỏi.  

2.7. Phương pháp xử lý số liệu 

Các số liệu thu thập được sẽ được làm sạch, mã hóa và nhập số liệu bằng phần mềm Epidata 

3.1 và phân tích bằng phần mềm SPSS 20.0. 

2.8. Đạo đức nghiên cứu 

- Đề cương nghiên cứu đã được thông qua Hội đồng y đức trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. 

- Các đối tượng nghiên cứu được thông báo về mục tiêu nghiên cứu và chỉ thu thập số liệu ở 

các đối tượng đồng ý tham gia vào nghiên cứu. 

3. Kết quả nghiên cứu và bàn luận 

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện thu thập số liệu của toàn bộ 263 học sinh đang học tại trường 

THCS thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, sau đó tiến hành phân tích và xử lý 

số liệu theo mục tiêu thu được kết quả dưới đây. Thông tin về đặc điểm chung của đối tượng 

nghiên cứu được mô tả tại bảng 1. 

Qua bảng 1 cho thấy, số học sinh lớp 6 chiếm tỷ lệ cao nhất là 38,8%, lớp 7 có tỷ lệ ít nhất là 

18,3%. Tỷ lệ học sinh nam là 52,5%. Số học sinh người dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 47,1%. 
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Về học lực, tỷ lệ học sinh có học lực từ khá trở lên đạt 76,4%. Trong số học sinh tham gia nghiên 

cứu có 70% học sinh có mẹ là người chăm sóc trẻ nhiều nhất. 

Bảng 1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu 

Mô tả thực trạng mắc bệnh sâu răng của học sinh trường THCS thị trấn Sông Cầu được trình 

bày tại bảng 2. 

Bảng 2. Thực trạng mắc bệnh sâu răng của đối tượng nghiên cứu 

Bệnh sâu răng Số lượng Tỷ lệ (%) 

Có 102 38,8 

Không 161 61,2 

Tổng 263 100 

Qua kết quả bảng 2 cho thấy tỷ lệ học sinh trường THCS thị trấn Sông Cầu mắc bệnh sâu răng 

là 38,8%. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn so với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị 

Hồng Minh và cộng sự (2019) cho thấy tỷ lệ sâu răng ở trẻ em nhóm 12 – 14 tuổi tại 14 tỉnh của 

Việt Nam là 43,7% [2]. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Anh Sơn 

(2019) tại một số trường trung học cơ sở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy có tới 

63,6% học sinh có răng sâu [6]; cũng thấp hơn nghiên cứu của Nguyễn Văn Chuyên và cộng sự 

(2021), tỷ lệ sâu răng vĩnh viễn của học sinh là 68,9% tại một số trường THCS vùng nông thôn 

miền núi Việt Nam [9]. Sự khác biệt này có thể là do tác động tích cực của các chương trình nha 

khoa học đường về phòng chống bệnh sâu răng nói riêng và bệnh răng miệng nói chung, từ đó có 

sự giảm tỷ lệ mắc bệnh sâu răng của trẻ theo thời gian. Mô tả kiến thức về phòng chống bệnh sâu 

răng của đối tượng nghiên cứu được trình bày trong bảng 3. 

Bảng 3. Kiến thức về bệnh sâu răng của đối tượng nghiên cứu 

Kiến thức Số lượng Tỷ lệ % 

Biết đến bệnh sâu răng 231 87,8 

Biết dấu hiệu của sâu răng 161 61,2 

Biết nguyên nhân gây sâu răng 161 61,2 

Biết tác hại của bệnh sâu răng 165 62,7 

Biết cách phòng chống bệnh sâu răng 229 87,1 

Biết cách xử trí khi bị sâu răng 174 66,2 

Biết thế nào là vệ sinh răng miệng đúng cách 196 74,5 

Biết được thời gian đánh răng hợp lý trong ngày 194 73,8 

Biết được thời gian cần thăm khám răng định kỳ 139 52,9 

Biết được mục đích của việc thăm khám răng định kỳ 248 94,3 

Kiến thức chung 
Chưa tốt 62 23,6 

Tốt 201 76,4 

Đặc điểm chung Số lượng Tỷ lệ (%) 

Lớp 

6 102 38,8 

7 48 18,3 

8 55 20,9 

9 58 22,0 

Giới 
Nam 138 52,5 

Nữ 125 47,5 

Dân tộc 
Kinh 139 52,9 

DTTS 124 47,1 

Học lực 
Giỏi/Khá 201 76,4 

Trung bình/Kém 62 23,6 

Người chăm sóc trẻ nhiều nhất 

trong gia đình 

Ông  9 3,4 

Bà 34 12,9 

Bố 29 11,0 

Mẹ 184 70,0 

Khác  7 2,7              
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Bảng 3 cho thấy tỷ lệ học sinh có kiến thức chung tốt về phòng bệnh sâu răng đạt khá cao là 

76,4%. Trong đó tỷ lệ học sinh biết khái niệm về bệnh răng miệng là 87,8%. Đa số học sinh đều 

biết các biểu hiện của sâu răng và cách phòng chống sâu răng đạt tỷ lệ lần lượt là 87,8% và 

87,1%. Mặc dù chương trình chăm sóc răng miệng đã được đưa vào chương trình Nha khoa học 

đường và đã triển khai một thời gian khá dài, tuy nhiên vẫn còn một số học sinh chưa biết thế nào 

là vệ sinh răng miệng đúng cách; tỷ lệ học sinh trả lời đúng thời gian cần đi khám răng định kỳ 

chiếm tỷ lệ thấp chỉ đạt 52,9%. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn so với nghiên cứu của 

tác giả Đào Lê Nam Trung cho thấy tỷ lệ học sinh trả lới đúng về nguyên nhân sâu răng là 94,1%, 

tỷ lệ học sinh trả lời đúng triệu chứng của sâu răng là 90,2% [10]. Tuy nhiên, kết quả này lại cao 

hơn so với tác giả Nguyễn Anh Sơn, cho thấy số trẻ có kiến thức chung tốt chỉ chiếm 48,8% [6].  

Mô tả thái độ về phòng chống bệnh sâu răng của đối tượng nghiên cứu được trình bày trong 

bảng 4. 

Bảng 4. Thái độ về phòng chống bệnh sâu răng của đối tượng nghiên cứu 

Thái độ Số lượng Tỷ lệ (%) 

Việc phòng chống bệnh sâu răng là cần thiết 248 94,3 

Chải răng hàng ngày quan trọng trong phòng chống sâu răng 248 94,3 

Khám răng định kỳ là quan trọng 232 88,2 

Hạn chế ăn kẹo, ăn đồ ngọt  119 45,2 

Súc miệng hàng ngày là cần thiết 238 90,5 

Thay bàn chải chải răng định kỳ  121 46,0 

Mỗi ngày để phòng sâu răng cần chải răng  142 54,0 

Thái độ chung 
Tốt  153 58,2 

Chưa tốt  110 41,8 

Bảng 4 đánh giá về thái độ trong phòng chống sâu răng, có tới 94,3% học sinh đều cho rằng 

việc phòng chống sâu răng là quan trọng và có thái độ tốt trong việc thực hiện chải răng hàng 

ngày để phòng chống sâu răng. Tuy nhiên thái độ về hạn chế sử dụng kẹo, đồ ăn ngọt là cần thiết 

trong phòng chống sâu răng chỉ đạt 45,2%. Tỷ lệ học sinh có thái độ tốt chung về phòng bệnh sâu 

răng là 58,2%. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi khá tương đồng với nghiên cứu của tác gỉả 

Hoàng Bảo Duy (2019) cho thấy 83,6% học sinh trả lời đúng nguyên nhân sâu răng và cho rằng 

nên chải răng mỗi ngày từ 2-3 lần chiếm 81,2%; tỷ lệ học sinh có kiến thức chung tốt về phòng 

chống sâu răng là 43,6% [11].  

Thực hành phòng chống sâu răng của học sinh THCS thị trấn Sông Cầu được trình bày trong 

bảng 5.  

Bảng 5. Thực hành dự phòng bệnh sâu răng của đối tượng nghiên cứu 

Thực hành Số lượng Tỷ lệ % 

Chải răng hàng ngày 252 95,8 

Chải răng từ 2 lần/ngày trở lên 240 91,3 

Chải răng sau các bữa ăn  192 73,0 

Chải răng xoay tròn  152 57,8 

Chải răng 3 mặt 97 36,9 

Chải răng từ 2- 3 phút 143 54,4 

Thay bàn chải mới 3 tháng 1 lần 171 65,0 

Không hay ăn đồ ngọt 186 70,7 

Xỉa răng bằng chỉ nha khoa 118 44,9 

Súc miệng đều đặn sau bữa ăn 218 82,9 

Lần khám răng gần đây nhất là dưới 6 tháng 186 70,7 

Thực hành chung 
Chưa tốt 54 20,5 

Tốt 209 79,5 

Kết quả nghiên cứu từ bảng 5 cho thấy việc thực hành của học sinh về chải răng hàng ngày 

đạt tỷ lệ cao (95,8%), có 91,3% học sinh chải răng từ 2 lần trở lên, có 82,9% học sinh thường 

xuyên súc miệng sau ăn. Tỷ lệ học sinh có thực hành chung về phòng bệnh răng miệng tốt đạt 
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79,5%. Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh chải răng chưa đúng ở mức cao. Kết quả nghiên cứu của chúng 

tôi cao hơn so với kết quả của tác giả Hoàng Bảo Duy (2019) cho thấy 70,5% học sinh có tần suất 

chải răng từ 2-3 lần/ ngày; tỷ lệ học sinh có kiến thức chung tốt về phòng chống sâu răng là chỉ 

đạt 31,3 % [11]. Sự khác biệt này có thể lý giải bởi khác biệt về vùng miền hoặc vì thời điểm 

nghiên cứu của tác giả cách thời điểm này đã khá lâu; và cũng có thể do tại trường THCS thị trấn 

Sông Cầu công tác truyền thông phòng chống bệnh răng miệng được triển khai khá tốt. Trạm y tế 

xã thường xuyên phối hợp với y tế học đường của nhà trường trong công tác chăm sóc sức khoẻ 

nói chung và công tác chăm sóc sức khoẻ răng miệng nói riêng. 

Phân tích mối liên quan giữa kiến thức, thái độ với sâu răng của đối tượng nghiên cứu được 

trình bày trong bảng 6. 

Bảng 6. Mối liên quan giữa kiến thức với sâu răng của đối tượng nghiên cứu 

 Có sâu răng Không sâu răng 
Tổng p 

Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 

Kiến thức 
Chưa tốt 28 45,2 34 54,8 62 

>0,05 
Tốt 74 36,8 127 63,2 201 

Thái độ 
Chưa tốt 53 48,2 57 51,8 110 

< 0,05 
Tốt 49 32,0 104 68,0 153 

Nghiên cứu chưa tìm thấy mối liên quan giữa kiến thức với mắc sâu răng của đối tượng 

nghiên cứu. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa thái độ với mắc sâu răng của đối tượng 

nghiên cứu. Học sinh có thái độ phòng chống bệnh sâu răng chưa tốt thì tỷ lệ mắc sâu răng cao 

hơn nhóm có thái độ tốt với p<0,05. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng tương đồng với 

nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn Chuyên và cộng sự (2021) [9].  

Phân tích mối liên quan giữa thực hành với mắc sâu răng của đối tượng nghiên cứu được trình 

bày trong bảng 7. 

Bảng 7. Mối liên quan giữa thực hành với sâu răng của đối tượng nghiên cứu 

 Có sâu răng Không sâu răng 
Tổng p 

Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 

Chưa tốt 28 51,9 26 48,1 54 
<0,05 

Tốt 74 35,4 135 64,6 209 

Kết quả tại bảng 7 cho thấy có mối liên quan giữa thực hành phòng chống sâu răng và mắc 

bệnh sâu răng ở đối tượng nghiên cứu. Những học sinh có thực hành phòng chống sâu răng tốt sẽ 

ít mắc sâu răng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi 

tương đồng với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Anh Sơn cho thấy việc thực hành vệ sinh răng 

miệng tốt đóng vai trò quan trọng làm giảm mắc sâu răng [6]. 

4. Kết luận và khuyến nghị 

4.1. Kết luận 

Tỷ lệ mắc sâu răng của học sinh trường THCS thị trấn Sông Cầu qua kết quả khám sức khoẻ 

là 38,8%. Tỷ lệ học sinh có kiến thức chung đúng về bệnh sâu răng là 76,4%. Tỷ lệ học sinh có 

thái độ chung tốt là 58,2% và tỷ lệ có thực hành chung tốt về bệnh sâu răng là 79,5%. 

Yếu tố thái độ và thực hành dự phòng có mối liên quan đến thực trạng mắc sâu răng ở nhóm 

đối tượng tham gia nghiên cứu. Những học sinh có thái độ tốt và thực hành phòng chống bệnh 

răng miệng tốt thì tỷ lệ mắc bệnh sâu răng thấp hơn, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. 

4.2. Khuyến nghị 

- Cần tiếp tục tổ chức các buổi truyền thông giáo dục sức khoẻ răng miệng nói chung và bệnh 

sâu răng nói riêng cho học sinh và phụ huynh nhằm nâng cao thái độ và thực hành dự phòng bệnh 

sâu răng đúng cách. 
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- Cần khuyến khích gia đình, nhà trường thực hiện khám sức khoẻ răng miệng thường xuyên 

cho trẻ 6 tháng/1 lần. 
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